
1 Nguyễn Thu Huyền SN 22, đường Chiến Thắng Sông Lô, 
Tổ 02, P. Tân Quang 0915475522

2 Phạm Thị Dung SN 60, đường Nguyễn Trãi, Tổ 04, P. 
Tân Quang 0946094045

3 Vũ Văn Quang SN 138, đường Tam cờ Tổ 05, P. 
Tân Quang 0395939106

4 Trần Thị Dung ( Dit) SN 126 , đường Tam cơ,  Tổ 05,   P. 
Tân Quang 0977314217

5 Đào Thị Phương SN 258 , đường Lý Thái Tổ, Tổ 10,   
P. Tân Quang 0384611587

6 Nguyễn Xuân Thảo Đường Lý Thái Tổ , Tổ 10,   P. Tân 
Quang 0974627111
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7  Phạm Thị Dung SN 2A ,Ngõ 56  đường Lý Thái Tổ, 
Tổ 10,  P. Tân Quang 0965621607

8 Nguyễn Văn Dự SN 27, đường Bình Thuận, Tổ 12,  P. 
Tân Quang 0913250098

9 Nguyễn Văn Phú SN 229, đường Lý Nam Đế, Tổ 17,   
P. Tân Quang 0384980466

10 Vương Thị Thu Hiền SN 271, đường Lý Nam Đế, Tổ 17,  
P. Tân Quang 0368699076

11 Thiền viện Trúc lâm Chính pháp Xóm 9, xã Tràng Đà 0912583240

12 Trần Thị Thành Xóm 5, xã Tràng Đà 0839106889

13  Lê Kim Minh Xóm 8, xã Tràng Đà 0352506345

14 Huy Tùng Thôn 1, xã Kim Phú

15 Ngô Thị Mai Khu TĐC, đường Ngô Quyền, Tổ 17, 
P. Minh Xuân 0334213406

16 Ngô Thị thu Hương SN 81, đường Ngô Quyền, Tổ 17, P. 
Minh Xuân 0978911368

17  Ngô Đức Tân Số nhà 49, Tổ 1, P. Minh Xuân 0914337305

18  Trần Thị Hằng SN 28, Nguyễn Du, tổ 7, P. Minh 
Xuân 0974503567

19  Trần Ngọc Liệp SN 42, Ngõ 155, đường 17/8, Tổ 8, 
P. Minh Xuân 0984591169

20 Triệu Văn Tuấn SN 10, đường Ngô Quyền, Tổ 16, P. 
Minh Xuân 0934191999



21 Đoàn Thị Khiến SN 42, đường Lê Hồng Phong, P. 
Minh Xuân 0982345524

22 Ngô Thị Hành SN 41, đường Trần Hưng Đạo, Tổ 2, 
P. Minh Xuân 0985633282

23 Hà Bích Phương SN 26, đường Trần Hưng Đạo, Tổ 2, 
P. Minh Xuân 0948938866

24 Bùi Thị Tuất SN 22, đường Trần Hưng Đạo, Tổ 2, 
P. Minh Xuân 0982415727

25 Nguyễn Xuân Hạnh SN 151, đường Trần Hưng Đạo, Tổ 
5, P. Minh Xuân 0915463523

26 Nguyễn Văn Ngọc SN 150, đường Trần Hưng Đạo, Tổ 
5, P. Minh Xuân 0914374553

27 Vũ Thành Đông SN 149, đường Trần Hưng Đạo, Tổ 
5, P. Minh Xuân 0977756744

28 Bùi Hoàng Anh Tổ 11, phường Nông Tiến 0984226888

29 Nguyễn Văn Bình SN 298, đường Lê Duẩn, tổ 4, 
phường Tân Hà 0915806548

30 Trần Tuấn Bình Thôn 6, xã Lưỡng Vượng 0366716868

31 Hà Thị Tý Thôn 6, xã Lưỡng Vượng 0394258082

32 Bùi Văn Lân Tổ 1, phường Hưng Thành 0912200337

33 Đinh Thị Hoàn Tổ 3, phường Hưng Thành 0949045899

34 Phùng Thị Lý Tổ 3, phường Hưng Thành 0338408004



35 Bùi Kim Liên Tổ 3, phường Hưng Thành 0974583372

36 Trần Thị Minh Hương Tổ 3, phường Hưng Thành 0393526520

37 Nguyễn Thị Tâm Tổ 4, phường Hưng Thành 0384132464

38 Hoàng Thị Hải Tổ 5, phường Hưng Thành 0869023689

39 Phạm Đức Toàn Tổ 6, phường Hưng Thành 0912354568

40 Chu Đức Hà Tổ 6, phường Hưng Thành 0913005721

41 Nguyễn Thế Cường Tổ 7, phường Hưng Thành 0366965480

42 Nguyễn Thế Lâm Tổ 7, phường Hưng Thành 0976324827

43 Nguyễn Thị Vinh Tổ 8, phường Hưng Thành 0342180862

44 Lê Xuân Hưởng Tổ 9, phường Hưng Thành 0'867929226

45 Đặng Bình Định Tổ 9, phường Hưng Thành 0912834975

46 Đinh Thị Mai Thôn 7, xã Lưỡng Vượng 0368192381

47 Phan Trung Định Tổ 11, phường Nông Tiến 0352882822

48 Hoàng Phương Thuý Tổ 15, phường An Tường 0989539911



49 Hoàng Thị Quang Tổ 2, phường Mỹ Lâm 0967060394

50 Phạm Tuấn Anh Tổ 2, phường Mỹ Lâm 0355169741

51 Dương Văn Minh Tổ 6, phường Mỹ Lâm 0705667924
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